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TUẦN 18 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:  

Chiều rộng hình chữ nhật 8 7  6 

Chiều dài hình chữ nhật 104  90  

Chu vi hình chữ nhật  434 198 624 

Câu 2: Cho dãy số: 769; 779; 789; …; …. Số thứ năm của dãy là: 

A. 709 B. 809 C. 799 D. 899 

Câu 3: Tìm x, biết: 80 : x = 8 (dư 8). 

A. x  = 72 B. x = 9 C.  x  = 10 D.  Không tìm được 

Câu4: Hình bên có … góc vuông.  

A. 7 góc vuông B. 4 góc vuông 

C. 5 góc vuông D. 6 góc vuông 

 

 

Câu 5: Có 684 gói bánh xếp vào các thùng, mỗi thùng 8 gói. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thùng 

để đựng hết số gói bánh trên? 

A. 85 thùng B. 85 gói 

C. 86 thùng D. 85 thùng, thừa 4 gói 

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 10cm. Nửa chu vi hình chữ nhật đó là: 

A. 60 B. 25 C. 50cm D. 25cm 

Câu 7: Có 400 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu 

quyển sách, biết số sách trong mỗi ngăn là như nhau? 

A. 200 quyển sách B. 50 quyển sách C. 5 quyển sách D. 100 quyển sách 

Câu 8: Một hình chữ nhật có chu vi là 58m. Biết chiều dài hình chữ nhật đó là 19m. Hỏi 

chiều rộng của hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét? 

A. 10m B. 29m C. 39m D. 49m 
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PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

352 + 499 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

784 – 475  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

297 × 3 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

895 : 7 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 

a. 128 – 28 : 4 

………………………………………... 

………………………………………... 

b. 95dm + 5dm × 2 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

c. 150 : (5 × 2) 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

d. (250kg – 25 kg) : 5 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

590m = ……. hm ……. dam 507m = ……. hm ……. dm 

468dm = ……… dam ……… dm 7 dam 90dm = ……… m 

Bài 4: Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Tính chu vi hình chữ nhật tạo bởi 4 viên 

gạch như thế. 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a. 47 + 47 × 9 

………………………………………... 

………………………………………... 

b. 4 × 37 + 37 × 6 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

c. 78 × 8 – 78 × 7  

………………………………………....... 

………………………………………....... 

d. 9 × 25 – 15 × 9 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:  

Chiều dài hình chữ nhật 8 7 9 6 

Chiều rộng hình chữ nhật 104 210 90 306 

Chu vi hình chữ nhật 224 434 198 624 

 

Câu 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp số B D D C D B A 

 PHẦN II: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

352 + 499 = 851 784 – 475 = 309 297 × 3 = 891 895 : 7 = 127 dư 6 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 

a. 128 – 28 : 4 

= 128 – 7  

= 121 

b. 95dm + 5dm × 2 

= 95dm + 10dm 

= 105dm 

c. 150 : (5 × 2) 

= 150 : 10 

= 15 

d. (250kg – 25 kg) : 5 

= 225kg : 5 

= 45kg 

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

590m = 5hm 9dam 507m = 5hm70dm 

468dm = 4dam 68dm 7dam 90dm = 79m 

Bài 4:                                                       Bài giải 

Chu vi hình chữ nhật tạo bởi 4 viên gạch như thế là: 

30 × 4 = 120 (cm) 

Đáp án: 120cm 

Bài 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a. 47 + 47 × 9 

= 47 × (9 + 1) = 47 × 10 = 470 

b. 4 × 37 + 37 × 6 

= 37 × (4 + 6) = 37 × 10 = 370 

c. 78 × 8 – 78 × 7  

= 78 × (8 – 7) = 78 × 1 = 78 

d. 9 × 25 – 15 × 9 

= 9 × (25 – 15) = 9 × 10 = 90 

 


